
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU 

CHÍ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày       tháng 8 năm 2020 của 

Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT Đơn vị 

Tổng 

điểm 

BV tự 

chấm 

Số 

điểm 

không 

áp 

dụng 

Tỷ lệ 

% 

đạt 

Xếp loại 

I Khối KCB tuyến tỉnh 
   

  

1 BV ĐK tỉnh 128 0 85.3 Bệnh viện an toàn 

2 BV Phụ sản 131 0 87.3 Bệnh viện an toàn 

3 BV Nhi 118 0 78.7 Bệnh viện an toàn 

4 BVĐK KV Ngọc Lặc 102 0 68 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

5 BV Tâm thần 82 19 62.6 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

6 BV Phổi  128 4 87.7 Bệnh viện an toàn 

7 BV Y Dược cổ truyền 115 3 78.2 Bệnh viện an toàn 

8 BV Nội tiết 132 0 88 Bệnh viện an toàn 

9 BV Mắt 125 0 83.33 Bệnh viện an toàn 

10 BV Da liễu 110 8 77.5 Bệnh viện an toàn 

11 BV PHCN 106 7 74.1 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

12 BV Ung bướu 116 0 77.3 Bệnh viện an toàn 

13 BVĐK KV Nghi Sơn 114 0 76 Bệnh viện an toàn 

II BVĐK huyện 
   

  

14 TP Thanh Hoá 97 0 64.7 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

15 TP Sầm Sơn 101 5 69.7 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

16 Bỉm Sơn 130 0 86.7 Bệnh viện an toàn 

17 Hà Trung 133 0 88.7 Bệnh viện an toàn 

18 Nga Sơn 112 12 81.2 Bệnh viện an toàn 

19 Hậu Lộc 110 10 78.57 Bệnh viện an toàn 

20 Hoằng Hoá 126 0 84 Bệnh viện an toàn 

21 Nông Cống 109 8 76.8 Bệnh viện an toàn 

22 Quảng Xương 108 3 73.5 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 



23 Đông Sơn 90 3 61.2 
BV an toàn mức 

thấp 

24 Thiệu Hoá 97 3 66 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

25 Yên Định 129 3 87,76 Bệnh viện an toàn 

26 Vĩnh Lộc 137 0 91.3 Bệnh viện an toàn 

27 Triệu Sơn 116 0 77.3 Bệnh viện an toàn 

28 Thọ Xuân 116 0 77.3 Bệnh viện an toàn 

29 Thạch Thành 122 4 83.6 Bệnh viện an toàn 

30 Cẩm Thuỷ 134 147 91 Bệnh viện an toàn 

31 Lang Chánh 114 0 76 Bệnh viện an toàn 

32 Bá Thước 119 0 79 Bệnh viện an toàn 

33 Quan Hoá 121 8 85.2 Bệnh viện an toàn 

34 Quan Sơn 95 8 66.9 
BV An toàn mức 

thấp 

35 Mường Lát 119 13 86.9 Bệnh viện an toàn 

36 Thường Xuân 116 0 77.3 Bệnh viện an toàn 

37 Như Xuân 115 0 76.7 Bệnh viện an toàn 

38 Như Thanh 119 3 81 Bệnh viện an toàn 

III Các BV TƢ trên địa bàn  
   

  

1 Bệnh viện 71 Trung ương  141 0 94 Bệnh viện an toàn 

2 

Bệnh viện Điều dưỡng - 

Phục hồi chức năng Trung 

ương  

115 6 79.9 Bệnh viện An toàn 

IV 
Các bệnh viện Ngoài công 

lập    
  

1 BV Mắt Thanh An  115 10 82.14 Bệnh viện an toàn 

2 BV Thanh Hà 121 3 82.3 Bệnh viện an toàn 

3 BV Mắt Bắc Trung Nam 75 12 54.3 
Bệnh viện không 

an toàn 

4 BV Mắt Bình Tâm  99 11 71.2 
Bệnh viện an toàn 

ở mức thấp 

5 Bệnh viện Mắt Lam Kinh 112 12 81.16 
Bệnh viện  An 

Toàn 

6 BV đa khoa ACA  
Chưa 

báo cáo   
  

7 BV đa khoa Hàm Rồng  
Chưa 

báo cáo   
  

8 Bệnh viện đa khoa Hợp Lực  
Chưa 

báo cáo   
  



9 
Bệnh viện đa khoa Phúc 

Thịnh  

Chưa 

báo cáo   
  

10 BV Tâm Đức Cầu Quan 
Chưa 

báo cáo   
  

11 Bệnh viện Tâm An  
Chưa 

báo cáo   
  

12 
Bệnh viện Trí Đức Thành - 

Thanh Hóa 

Chưa 

báo cáo   
  

13 Bệnh viện Mắt Thanh Tâm 
Chưa 

báo cáo   
  

14 
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế 

Hợp Lực   
71% Bệnh viện an toàn 

15 Bệnh Viện Đa Khoa Hải Tiến 
Chưa 

báo cáo   
  

16 Bệnh Viện Đa Khoa Đại An 
Chưa 

báo cáo   
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